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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Ôn tập các bài:
Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương
Bài 2: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
Bài 3: Học tập tự giác, tích cực

B. CÂU HỎI MINH HỌA
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Làm gốm là nét đẹp nghề truyền thống của cư dân ở địa phương nào dưới đây?

A. Làng Bát Tràng (Hà Nội).
C. Làng Non Nước (Đà Nẵng).
B. Làng Vòng (Hà Nội).
D. Làng Nga Sơn (Thanh Hóa).

Câu 2:  Hát Dân ca Quan họ là nét đẹp truyền thống của cư dân ở địa phương nào sau đây?

A. Thừa Thiên Huế.
C. Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Bắc Ninh, Bắc Giang.
D. Vĩnh Phúc, Phú Thọ.


Câu 3. “Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn” là lễ hội truyền thống của cư dân ở địa phương nào?

A. Huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
C. Thành phố Việt Trì (Phú Thọ).
B. Thị xã Duy Tiên (Hà Nam).
D. Huyện Tiên Du (Bắc Ninh).


Câu 4:  Hành vi nào sau đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
A. Ông P tuyên truyền sai lệch về truyền thống của địa phương.
B. Nghệ nhân C truyền bá làn điệu dân ca quan họ cho thế hệ trẻ.
C. Anh K tổ chức vận chuyển trái phép cổ vật ra nước ngoài.
D. Bạn X có hành vi xả rác bừa bãi ra khu di tích lịch sử - văn hóa.
Câu 5:  Trong việc phát triển du lịch văn hóa, điều quan trọng nhất để giữ gìn truyền thống quê hương là gì?
A. Tăng cường quảng bá
B. Giữ nguyên bản sắc truyền thống, đồng thời làm mới để phù hợp với xu hướng hiện đại.
C. Tạo ra nhiều sự kiện giải trí.
D. Xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại.
Câu 6:  Việc giữ gìn và phát huy các lễ hội truyền thống của quê hương có vai trò gì trong xã hội hiện đại?
A. Giúp bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng và giáo dục tinh thần yêu nước.
B. Làm tăng lượng du khách quốc tế.
C. Giúp địa phương có thêm nguồn thu nhập.
D. Chỉ là hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân.
Câu 7:  Để truyền thống làng nghề không bị mai một, điều gì là yếu tố quan trọng nhất?
A. Tăng cường sử dụng công nghệ hiện đại.
B. Đào tạo và khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối nghề truyền thống.
C. Tạo ra sản phẩm rẻ hơn để cạnh tranh với hàng hóa công nghiệp.
D. Chỉ dựa vào sự ủng hộ của khách du lịch.
Câu 8:  Giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương có ý nghĩa gì?
A. Giúp bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.
B. Làm cho quê hương ngày càng nghèo nàn.
C. Không quan trọng vì những giá trị truyền thống đã cũ
D. Chỉ cần giữ lại những giá trị truyền thống liên quan đến kinh tế.
Câu 9:  Hành động không thể hiện sự giữ gìn truyền thống quê hương là?
A. Chế giễu các phong tục tập quán truyền thống, cho rằng chúng đã lỗi thời.
B. Tìm hiểu và học hỏi về lịch sử văn hóa quê hương.
C. Tham gia tích cực vào các lễ hội văn hóa.
D. Góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.
Câu 10:  Tại sao việc bảo vệ di tích lịch sử lại quan trọng?
A. Để kiếm tiền từ du lịch.
B. Để duy trì bản sắc văn hóa và giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử.
C. Để gây ấn tượng với khách du lịch.
D. Để có chỗ chụp ảnh đẹp.
Câu 11:
Phào là người dân tộc Dao, gia đình có nghề rèn dao, dụng cụ sản xuất nống nghiệp. Khi Phào học ở trường dân tộc nội trú, phải sống xa nhà nên bố mẹ có mua cho một cái điện thoại để tiện cho việc liên lạc và học tập. Bạn thường lên mạng tìm kiếm xem các kỹ thuật rèn của các nước tiên tiến. Mỗi cuối tuần, khi được về nhà cùng bố mẹ thì bạn lại hỏi bố và cùng áp dụng làm thử. Bạn còn giới thiệu lên facebook các sản phẩm của gia đình mình và được mọi người tin tưởng ủng hộ. Bạn Phào là người thế nào?
A. Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình
B. Biết kinh doanh
C. Ỷ lại, dựa dẫm
D. Thông minh, sáng tạo

Câu 12: Quan tâm được hiểu là
A. Thường xuyên chú ý đến mọi người và sự việc xung quanh.
B. Đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được cảm xúc của họ.
C. Sự cho đi hoặc giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
D. Tôn trọng và tin tưởng mọi người xung quanh.
Câu 13: Cảm thông là đặt mình vào vị trí người khác để
A. Chiếm được lòng tin của người đó.
B. Nhận được sự yêu mến của người đó.
C. Hiểu được cảm xúc của người đó.
D. Trêu chọc, mỉa mai người đó.
Câu 14: “Sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình” là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Quan tâm.
B. Chia sẻ.
C. Cảm thông.
D. Thấu hiểu.
Câu 15:  Câu tục ngữ nào dưới đây thể hiện sự chia sẻ?
A. Nhường cơm, sẻ áo
B. Góp gió thành bão.
C. Tích tiểu, thành đại.
D. Vắt cổ chày ra nước.

Câu 16:  Hành động: mở các “cây ATM gạo”, “cây ATM khẩu trang”,… để giúp đỡ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 được xuất phát từ truyền thống nào dưới đây?
A. Cần cù lao động.
B. Tôn sư trọng đạo.
C. Tương thân, tương ái.
D. Dũng cảm, kiên cường.

Câu 17: Cuối giờ học, M để nguyên cốc nhựa đựng nước ngọt trên bàn mà không đem bỏ vào thùng rác. Khi P nhắc nhở, M trả lời: “Tại sao mình phải dọn dẹp, đó là việc của cô lao công cơ mà”. P giải thích và khuyên M nên cảm thông với sự vất vả của cô lao công, nhưng M không nghe và tỏ thái độ khó chịu.
Trong trường hợp này, nhân vật nào chưa biết cách quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
A. Cô lao công.
B. Bạn P.
C. Bạn M.
D. Hai bạn P và M.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
A. Yêu thương, chăm sóc nhau bằng tình cảm chân thành.
B. Đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ.
C. Chỉ giúp đỡ người khác khi thấy việc đó đem lại lợi ích cho bản thân.
D. Giúp đỡ về vật chất và rinh thần với những người đang gặp khó khăn.
Câu 19: Hành động nào sau đây thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và cảm thông?
A. Anh K chỉ kết bạn và chơi thân với các bạn có hoàn cảnh giống mình.
B. Lôi kéo, tập hợp một số bạn bè, người thân để chống lại người khác.
C. Người dân cả nước cứu trợ hàng hóa cho bà con ở vùng bị lũ lụt.
D. Cả lớp cùng thảo luận sôi nổi trong giờ kiểm tra viết môn Toán.
Câu 20: Hành động nào dưới đây không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với bạn bè?
A. Luôn lắng nghe và giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
B. Chỉ quan tâm đến bản than mình.
C. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho bạn bè.
D. Tham gia cùng bạn trong các hoạt động học tập.
Câu 21: Hoàn cảnh gia đình A rất khó khăn do bố mẹ kinh doanh thua lỗ. A tâm sự với N và muốn N không nói với ai. Nếu là N, em nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Giữ lời hứa không nói chuyện của A với ai.
B. Trêu chọc và kể chuyện của A với các bạn khác.
C. Tâm sự với giáo viên chủ nhiệm để cùng tìm cách giúp đỡ A.
D. Nghe A tâm sự nhưng không quan tâm vì không liên quan tới mình.
Câu 22: Sự học tập tự giác là:
A. Học khi có sự nhắc nhở của người khác
B. Học tập theo sở thích mà không cần mục tiêu
C. Học tập không cần ai nhắc nhở, thúc giục
D. Chỉ học tập khi sắp đến kì thi, kì kiểm tra
Câu 23: Sự tích cực trong học tập thể hiện qua hành động nào sau đây:
A. Tự ý chép bài bạn trong giờ kiểm tra
B. Ngồi im lặng và chờ đợi giáo viên gọi tên
C. Chỉ học tập môn kĩ năng mà mình thích
D. Tham gia giơ tay phát biểu trong giờ học
Câu 24: Việc học tập một cách tích cực có vai trò gì sau đây đối với học sinh:
A. Giúp học sinh phát triển tư duy trong học tập
B. Giúp học sinh có thời gian giải trí nhiều hơn
C. Giúp học sinh hoàn thành bài tập nhanh chóng
D. Giúp học sinh đạt điểm cao mà không cần cố gắng
Câu 25: Câu ca dao, tục ngữ không thể hiện sự học tập tự giác, tích cực?
A. Học, học nữa, học mãi
B. Có chí thì nên
C. Ngủ quên trên chiến thắng
D. Học đi đôi với hành
Câu 26: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của việc học tập tự giác, tích cực?
A. Chép bài của bạn trong giờ kiểm tra.
B. Luôn cố gắng vượt khó, kiên trì học tập.
C. Có mục đích và động cơ học tập đúng đắn.
D. Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cụ thể.
Câu 27: Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện thái độ học tập tự giác, tích cực?
A. Chia ngọt, sẻ bùi.
B. Môi hở, răng lạnh.
C. Học bài nào, xào bài ấy.
D. Trên kính, dưới nhường.
Câu 28: Bạn K đến rủ M đi chơi trong khi ngày hôm sau có giờ kiểm tra môn tiếng Anh. Nếu em là M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Làm ngơ và mặc kệ bạn rủ rê.
B. Đồng ý, bỏ việc học để đi chơi với P.
C. Từ chối và hẹn bạn lúc khác đi chơi để ở nhà học bài.
D. Mắng cho K một trận vì làm phiền trong lúc học bài.
Câu 29: Bạn An thường xuyên giúp đỡ bạn bè giải bài tập sau giờ học và luôn hoàn thành bài tập trước thời hạn. Điều này thể hiện điều gì?
A. An chỉ muốn thể hiện mình giỏi hơn các bạn.
B. An có tinh thần tự giác, tích cực trong học tập và chia sẻ kiến thức với bạn bè.
C. An chỉ muốn đạt được điểm cao.
D. An muốn làm bài tập cho nhanh để chơi game.
Câu 30: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào thể hiện tinh thần học tập tự giác, tích cực?
A. H ăn cơm xong, đợi bố mẹ nhắc nhở rồi mới ngồi học bài và làm bài tập về nhà.
B. T không làm bài tập về nhà và hôm sau đến lớp sớm để chép bài các bạn.
C. Ngoài giờ học trên lớp, N còn lên thư viện đọc tài liệu, tư liệu tham khảo.
D. Bạn A cho rằng chỉ cần học tốt lí thuyết để làm bài kiểm tra.

II. TỰ LUẬN
Câu 1.
Em hãy nêu một số việc làm cụ thể để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương. ( 04 việc làm)
Câu 2.
 Cho tình huống sau:
Linh là một học sinh trong lớp của em. Dạo gần đây, Linh có vẻ buồn bã và ít nói hơn so với trước đây. Trong một buổi học, em phát hiện Linh thường xuyên không hoàn thành bài tập về nhà và không tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp. Sau khi hỏi thăm, em biết rằng Linh đang gặp khó khăn trong gia đình, khiến bạn cảm thấy áp lực và không thể tập trung vào học tập.
 Câu hỏi: 
Nếu là bạn của Linh, em sẽ làm gì để quan tâm, cảm thông và chia sẻ với Linh trong tình huống này? Tại sao những hành động đó lại quan trọng?

Câu 3.
a. Nêu một số biện pháp mà em có thể áp dụng để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập hàng ngày? (  3 việc làm)
b. Vì sao học sinh cần rèn luyện tính tự giác và tích cực trong học tập?
Câu 4.
Em hãy xử lý các tình huống sau:
a. H thấy các bạn đang tập văn nghệ và nghĩ: “ Mình muốn đi học thanh nhạc mà trung tâm văn hóa ở xa nhà mình quá!”.
Nếu là H, em sẽ làm gì?
b. M là học sinh mới của lớp 7B3. Vì điểm bài kiểm tra môn Tiếng Anh quá thấp so với các bạn, M tự hứa với bản thân rằng: “ Mình sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để giỏi tiếng Anh hơn!”. 
Nếu em là M, em sẽ làm gì để học giỏi môn tiếng Anh?


................Hết.................

                                                                       Mạo Khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
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